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1 17115003 Nguyễn Thị Quế Anh DH17CB 3
2 17149004 Võ Thị Phương Anh DH17QM 5
3 17112008 Đỗ Gia Bảo DH17TY 6
4 16125108 Phan Thị Cẩm Bình DH16BQ 4
5 17149011 Nguyễn Thị Kim Chi DH17QM 3
6 17149012 Dương Quốc Chí DH17QM 2
7 15115013 Ngô Minh Chí DH15CB 3
8 17163009 Vũ Thành Công DH17ES v
9 17115012 Châu Thị Ngọc Diễm DH17CB 6

10 15127014 Lê Thị Ngọc Diện DH15MT 4
11 17112905 Nguyễn Thị Ngọc Diệp DH17TY 3
12 17149027 Vũ Thị Thanh Dung DH17DL 6
13 15112025 Trần Nhật Duy DH15TY v
14 17149035 Đoàn Thị Thùy Duyên DH17QM 4
15 17115024 Lê Thị Mỹ Duyên DH17CB 4
16 17149036 Phan Thị Mỹ Duyên DH17QM 3
17 17163010 Bùi Thế Đại DH17ES v
18 17149017 Huỳnh Minh Thành Đạt DH17DL 9
19 17149018 Nguyễn Thành Đạt DH17QM 2
20 17115017 Lê Quý Đô DH17CB 6
21 15112019 Hoàng Anh Đức DH15DY 3
22 17149043 Trần Thị Hồng Hạnh DH17QM 8
23 14115308 Trần Thị Hảo DH14GN 2
24 16112540 Trần Minh Hậu DH16TY 4
25 14114362 Đoàn Trung Hiếu DH14CB 2
26 17115035 Lê Trung Hiếu DH17CB 6
27 17149052 Trần Minh Hiếu DH17QM 6
28 14116079 Trần Văn Hiếu DH14KS 3
29 16116069 Đỗ Thanh Hóa DH16KS 3
30 15117022 Ngô Tấn Vĩnh Huy DH15CT 4
31 16131092 Nguyễn Thị Lệ Huyền DH16CH 5
32 15131044 Trần Thị Ngọc Huyền DH15TK v
33 17111049 Nguyễn Hữu Hưng DH17CN v
34 17154039 Phạm Hoàng Khang DH17OT v
35 17149062 Trần Minh Bảo Khánh DH17QM 5
36 15132041 Phạm Trần Tân Khoa DH15SP 5
37 17149063 Trương Đăng Khoa DH17QM 4
38 17149066 Bùi Thị Ánh Kiều DH17DL v
39 17163032 Đoàn Thanh Kiều DH17ES 8
40 17163033 Nguyễn Băng Kiều DH17ES 6
41 17115055 Nguyễn Xuân Kỹ DH17CB 5
42 15115073 Trương Vĩnh Ký DH15CB 5



43 15116075 Võ Thị Lẹ DH15KS 3
44 17149072 Trần Thị Huỳnh Liên DH17QM 5
45 15116077 Đổng Văn Linh DH15NT 5
46 17132032 Lê Thị Mỹ Linh DH17SP 5
47 15131060 Lê Việt Linh DH15TK v
48 15127060 Nguyễn Khánh Linh DH15MT 3
49 17115066 Trần Thanh Long DH17CB 6
50 14114235 Trần Đức Lộc DH14LN v
51 15115087 Trần Văn Lộc DH15CB 2
52 17149081 Nguyễn Tấn Lực DH17QM 2
53 15139068 Trương Minh Mẩn DH15HS 4
54 17149087 Nông Công Minh DH17DL 4
55 17149088 Nguyễn Lê Thùy My DH17QM 6
56 17149089 Phạm Thị Ái My DH17QM 3
57 17163042 Nguyễn Thị Thu Nga DH17ES 5
58 16117037 Cao Thị Thúy Ngân DH16CT 2
59 16145222 Trần Thị Trang Ngân DH16BV 8
60 17163045 Nguyễn Trung Nghĩa DH17ES 5
61 13154039 Nguyễn Văn Nghĩa DH13OT v
62 17149101 Lê Thị Hạnh Nguyên DH17QM v
63 17115074 Trần Quốc Nhân DH17CB 3
64 15115115 Đỗ Đình Nhất DH15CB 5
65 16113091 Hoàng Văn Nhất DH16NHB 4
66 14115217 Ngô Thị Hồng Nhung DH14GB 2
67 17163049 Lê Thị Hà Như DH17ES 2
68 17163050 Nguyễn Nữ Quỳnh Như DH17ES 1
69 17163053 Trần Thị Mỹ Nữ DH17ES 4
70 14132057 Phạm Văn Tướng Pháp DH14SP 5
71 14149114 Nguyễn Thuận Phát DH14QM 3
72 17163054 Phương Chí Phát DH17ES 5
73 16131177 Đào Thanh Phong DH16TK 3
74 14149118 Lê Thanh Phú DH14QM 3
75 17111109 Hà Lê Gia Phúc DH17CN 6
76 16111158 Nguyễn Tấn Quang DH16CN 5
77 17115087 Nguyễn Hoàng Quân DH17CB 3
78 17131107 Võ Thị Như Quỳnh DH17TK v
79 15116134 Hoàng Thanh Sơn DH15NT v
80 17163060 Trần Thị Tuyết Sương DH17ES 5
81 14149141 Nguyễn Hồng Bảo Tâm DH14QM 5
82 17115092 Nguyễn Hoàng Tân DH17CB 3
83 17115095 Đỗ Đức Thái DH17CB 2
84 17115099 Phạm ViếtTiến Thành DH17CB 7
85 17163061 Nguyễn Thị Hồng Thắm DH17ES 8
86 15154055 Lưu Thanh Thiên DH15OT 4



87 17132056 Tô Quốc Thịnh DH17SP v
88 15149142 Chế Thị Xuân Thùy DH15QM 5
89 17115109 Trần Nguyễn Anh Thư DH17CB 2
90 14115250 Châu Ngọc Thương DH14GN 6
91 15131131 Trần Thanh Thương DH15TK 3
92 17114055 Nguyễn Phan Anh Thy DH17CB 2
93 15112912 Đoàn Công Tín DH15TY 5
94 15115168 Nguyễn Phước Tình DH15CB 3
95 17149170 Ngô Vũ Toàn DH17QM 2
96 15111156 Võ Phước Trai DH15CN 3
97 14131192 Đinh Xuân Khánh Trâm DH14CH v
98 17149171 Lê Huyền Trâm DH17QM 5
99 16131253 Bùi Thị Ngọc Trân DH16TK 4

100 17149183 Sơn Nhã Trúc DH17QM 3
101 17149185 Lê Viết Chí Trung DH17QM 6
102 17132067 Nguyễn Quốc Trung DH17SP v
103 15115182 Vũ Trung Trực DH15CB 5
104 17115125 Phan Võ Minh Trường DH17CB 2
105 15149158 Đặng Tiến Tú DH15DL 7
106 15117083 Nguyễn Thị Cẩm Tú DH15CT 3
107 17163077 Lê Văn Thanh Tuấn DH17ES 3
108 17149191 Ngô Anh Tuấn DH17QM v
109 17115127 Tào Minh Tuấn DH17CB 5
110 14149187 Lê Nguyễn Sơn Tùng DH14QM 8
111 14115267 Ca Thị Kim Tuyến DH14GN 5
112 15115197 Hồ Thanh Văn DH15CB 1
113 17163082 Nguyễn Tường Vân DH17ES 3
114 15117086 Nguyễn Thị Bích Vân DH15CT 4
115 15114202 Lê Viết Quang Viên DH15LN 4
116 17163085 Nguyễn Thế Viễn DH17ES 4
117 14115269 Lương Quốc Vinh DH14CB v
118 17149201 Nguyễn Hữu Vinh DH17QM v
119 17115138 Ngô Thị Hồng Xuân DH17CB 6
120 16131295 Huỳnh Thị Kim Yến DH16CH 2


